
1 2203240138 Lâm Quế Anh 02/06/2000 Nữ Long An 02DD13A2

2 2203240215 Phùng Thị Lan Anh 10/10/1997 Nữ Thanh Hóa 02DD13B1

3 2203180114 Nguyễn Nam Chiến 13/12/1991 Nam Nghệ An 02DD13B1

4 2203180072 Phạm Thị Thu Diễm 08/08/1989 Nữ Bình Thuận 02DD13A1

5 2203240006 Nguyễn Nhị Hà 04/01/1995 Nữ Bình Định 02DD13B1

6 2203240329 Võ Thị Mỹ Hạnh 25/06/1983 Nữ Tiền Giang 02DD13B1

7 1193360119 Lê Chí Hảo 07/10/2004 Nam TP. Hồ Chí Minh 01DD12C1

8 2203240060 Ngô Thị Thúy Hằng 23/05/1996 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02DD13B1

9 1203240087 Võ Trung Hậu 10/09/2003 Nam Bình Dương 01DD13A1

10 2203240111 Ngô Thị Phúc Hậu 11/01/1980 Nữ Bến Tre 02DD13B1

11 2203240077 Lâm Thị Hồng Huệ 30/04/1993 Nữ Kiên Giang 02DD13B1

12 2203240171 Trương Ngọc Huyền 10/01/2002 Nữ Bình Phước 02DD13A2

13 2203240196 Nguyễn Như Huỳnh 01/10/2002 Nữ Cần Thơ 02DD13A2

14 2203240102 Nguyễn Thị Cao Kha 11/05/1996 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02DD13B1

15 2203180016 Huỳnh Siêu Ái Liên 16/04/1976 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02DD13A1

16 2203180018 Trương Thị Cẩm Loan 24/04/1992 Nữ Tiền Giang 02DD13B1

17 1203180006 Nguyễn Thị Chúc Ly 12/10/1991 Nữ Vĩnh Long 02DD13B1

18 2193240143 Lê Quang Minh 22/08/2001 Nam Lâm Đồng 02DD12A1

19 1193360041 Nguyễn Công Minh 01/03/2004 Nam Quảng Nam 01DD12C1

20 217020939 Nguyễn Thị Thảo Ngân 22/08/1998 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu 02DD10A1

21 2203240175 Lê Thị Nguyệt 01/01/2001 Nữ Thanh Hóa 02DD13A2

22 2203240129 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 25/12/1993 Nữ Quảng Ngãi 02DD13B1

23 2203180117 Lê Văn Phong 27/06/1998 Nam Đắk Lắk 02DD13B1

24 2203240179 Đàm Võ Tấn Phú 17/11/1988 Nam TP. Hồ Chí Minh 02DD13B1
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25 2203240141 Bùi Thị Thanh Phương 20/03/2001 Nữ Quảng Ninh 02DD13B1

26 2203240061 Trần Nguyễn Phương Quyên 17/09/2000 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02DD13A2

27 2203240292 Khương Thị Quỳnh 30/11/2000 Nữ Thanh Hóa 02DD13B1

28 1203240037 Dương Thiện Trúc Tâm 30/12/1995 Nữ TP. Hồ Chí Minh 01DD13A1

29 2203240293 Lê Thị Hồng Tím 17/07/2002 Nữ Kiên Giang 02DD13A2

30 1203240023 Võ Hoàng Thái 14/07/2001 Nam TP. Hồ Chí Minh 01DD13A1

31 2193240163 Trần Ngọc Thành 23/08/2000 Nam TP. Hồ Chí Minh 02DD12A1

32 2203180050 Châu Anh Thư 20/11/1997 Nữ TP. Hồ Chí Minh 02DD13B1

33 2203240132 Trần Thị Bích Trâm 01/11/2001 Nữ Đắk Lắk 02DD13B1

34 1203180045 Nguyễn Thị Mai Trinh 21/02/1982 Nữ An Giang 02DD13B1

35 1832420374 Lê Quốc Trọng 10/05/1996 Nam Quảng Bình 02DD11A1

36 2203240124 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/10/2002 Nữ Tiền Giang 02DD13A2

38 2203180071 Trần Thị Yến 24/05/1991 Nữ Hưng Yên 02DD13B1
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